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 TÓM TẮT 

Chúng tôi ñã biểu hiện tiểu ñơn vị B của ñộc tố cholera (CTB) gây bệnh tả của vi khuẩn 

Vibrio cholerae trong quả cà chua giống 311 (Lycopersicon esculentum L. cv. 311). Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi ñánh giá hình thái, chất lượng và sự biểu hiện của CTB trong quả cà 

chua chuyển gen. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, không có sự thay ñổi ñáng kể về 

ñặc ñiểm hình thái và chất lượng của quả chuyển gen so với ñối chứng. Mức ñộ biểu hiện của 

CTB trong quả cà chua chín khoảng 0,89% protein hòa tan tổng số. Phân tích GM1-ELISA cho 

thấy, protein CTB có liên kết khá mạnh với ganglioside-GM1, gợi ý rằng các tiểu ñơn vị B ñã 

tạo ra dạng pentamer có hoạt tính sinh học. 

Từ khóa: Cà chua chuyển gen, CTB, chất lượng quả, hình thái quả. 

 

1. Mở ñầu 

Quả cà chua là một loại rau ăn quả giàu vitamin, chất khoáng và nhiều chất có 
hoạt tính sinh học, có thể ăn sống và chế biến thành nhiều loại thực phẩm quan trọng 
cho ñời sống con người. Bên cạnh những giá trị về dinh dưỡng, quả cà chua còn có giá 
trị về mặt y học như giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, phòng chống nhiễm 
trùng, chống oxy hóa,... Với những ưu ñiểm trên, nhiều phòng thí nghiệm ñang sử dụng 
cà chua làm ñối tượng biểu hiện các protein kháng nguyên ñể sản xuất vaccine phòng 
bệnh cho người và ñộng vật như các protein gây viêm phổi và dịch hạch, protein vỏ của 
enterovirus 71 gây bệnh chân-tay-miệng, kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B 
(HBsAg), ñộc tố ñường ruột không bền nhiệt của E. coli (LTB), tiểu ñơn vị B của ñộc tố 
cholera (CTB)... 

Cholera toxin (CT) của vi khuẩn Vibrio cholerae là tác nhân gây bệnh tả, làm 
mất nước và các chất ñiện giải trong cơ thể. Tiểu ñơn vị B của CT có tính kháng nguyên 
mạnh và có chức năng liên kết với các thụ thể glucosphingolipid trên bề mặt tế bào 
eukaryote. Kháng thể kháng tiểu ñơn B có khả năng trung hòa ñược CT. Vì vậy, CTB là 
một ứng viên kháng nguyên ñầy hứa hẹn trong sản xuất vaccine phòng bệnh tả. 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả về ñặc ñiểm hình thái, chất 
lượng quả và sự biểu hiện của CTB trong quả cà chua chuyển gen. 
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2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Quả của sáu dòng cà chua 311 (Lycopersicon esculentum L. cv. 311) chuyển gen 
CTB (số 1-6) ñã ñược tạo ra trong một nghiên cứu trước ñây [5].  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Các phương pháp ñánh giá hình thái và chất lượng quả 

ðường kính, chiều dài và hình dạng quả ñược xác ñịnh bằng phương pháp ño. 
Màu sắc quả ñược xác ñịnh bằng cảm quan (IPGRI, 1996).  

Vitamin C ñược xác ñịnh bằng phương pháp chuẩn ñộ [3]. 

Carotene ñược xác ñịnh theo phương pháp của Trizel [4].  

ðộ Brix của dịch quả ñược xác ñịnh trên máy ño UTAGO N1 (Utago, Nhật Bản). 

ðộ chua dịch quả ñược xác ñịnh bằng phương pháp chuẩn ñộ [1]. 

ðường khử tổng số ñược xác ñịnh bằng phương pháp dinitrosalicylic acid [3]. 

Khối lượng chất khô ñược xác ñịnh theo phương pháp sấy khô tuyệt ñối [2]. 

2.2.2. Các phương pháp phân tích biểu hiện của CTB trong quả  

Mức ñộ biểu hiện của protein CTB trong quả cà chua chuyển gen ñược xác ñịnh 
bằng phân tích ELISA [10]. 

Ái lực liên kết của protein CTB với thụ thể GM1-ganglioside ñược xác ñinh 
bằng phân tích GM1-ELISA [5]. 

2.2.3. Xử lý thống kê 

Các thí nghiệm ñược lặp lại 3 lần. Số liệu thực nghiệm ñược tính giá trị trung 
bình và phân tích ANOVA (Duncan’test, p<0,05) bằng chương trình SAS.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. ðặc ñiểm hình thái quả 

ðặc ñiểm hình thái quả ñược trình bày ở Bảng 1. Nhìn chung, ñường kính và 
chiều dài quả giữa các dòng chuyển gen và ñối chứng sai khác không có ý nghĩa thống 
kê (p>0,05). ðường kính quả dao ñộng từ 4,67 - 5,03 cm và chiều dài quả dao ñộng từ 
4,47 - 4,9 cm.  

Hình dạng quả và màu sắc quả thể hiện ñặc tính di truyền của giống. Quả của 
các dòng chuyển gen và ñối chứng ñều có dạng hơi tròn và màu ñỏ sáng (Bảng 1 và 
Hình 1). 
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Bảng 1. Một số ñặc ñiểm hình thái quả 

Dòng 
ðường kính quả 

(cm) 
Chiều dài quả 

(cm) 
Hình dạng quả 

Màu sắc quả 
chín 

1 4,70a 4,57a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

2 4,93a 4,83a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

3 4,70a 4,60a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

4 5,03a 4,9a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

5 4,67a 4,47a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

6 4,93a 4,8a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

ðối chứng 4,90a 4,63a Tròn hơi dẹt ðỏ sáng 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở 
p<0,05 (Duncan’s test).  

 

Hình 1. Quả cà chua chuyển gen CTB (A) và quả cà chua không chuyển gen (B) 

3.2. ðặc ñiểm chất lượng quả 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng quả giữa các dòng cà chua chuyển 
gen và ñối chứng ñược trình bày ở Bảng 2.  

Khối lượng chất khô khi quả chín ñạt cao nhất ở dòng số 3 (9,04%), tiếp ñến là 
dòng số 1 (8,69%) và dòng số 2 (8,79%). Các dòng còn lại và ñối chứng sai khác không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05), dao ñộng từ 7,09 - 7,41%.  

Về hàm lượng ñường khử trong quả chín, dòng số 6 có hàm lượng ñường khử 
cao nhất (1,64%), tiếp theo là dòng số 2 (1,57%) và dòng số 3 (1,55%). Các dòng còn 
lại và ñối chứng sai khác không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), dao ñộng từ 1,14 - 1,23%. 
Trong khi ñó, dòng số 4 có ñộ chua quả cao nhất (0,82%), kế tiếp là dòng số 5 và ñối 
chứng (0,77%), các dòng còn lại dao ñộng từ 0,44 - 0,64%.  

ðối với các loại quả, hàm lượng vitamin C là yếu tố chất lượng quan trọng vì nó 
góp phần tăng cường sức ñề kháng, tăng khả năng trao ñổi chất của cơ thể. Kết quả 
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bảng 2 cho thấy, hàm lượng vitamin C giữa các cây chuyển gen và ñối chứng sai khác 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), dao ñộng từ 0,102 - 0,128%.  

Carotene cũng là một thành phần quan trọng góp phần làm chậm quá trình lão 
hóa và phòng ngừa ung thư cho con người. Hàm lượng carotene trong quả của dòng số 
1 ñạt cao nhất (4,6 mg/100g); các dòng còn lại và ñối chứng sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05), dao ñộng từ 2,3 - 3,6 mg/100g. ðộ Brix của quả ñạt ở mức cao và 
biến ñộng từ 6,0 - 7,1. Trong ñó, dòng số 2 ñạt cao nhất (7,1), thấp nhất là dòng số 5 
(6,0), tiếp ñến là dòng số 3 (6,3), các dòng còn lại và ñối chứng sai khác không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05). 

Một số công trình nghiên cứu cũng có kết quả tương tự chúng tôi. Chẳng hạn, 
Brummel et al. (2006) [6] cho biết sự biểu hiện của gen LeExp1 ngoại lai không ảnh 
hưởng ñáng kể ñến kích thước cuối cùng của quả cà chua. Theo Vannini et al. (2007) 
[12], không có sự khác nhau ñáng kể về ñặc ñiểm chất lượng quả giữa các dòng cà chua 
chuyển gen Osmyb4 của lúa và ñối chứng. 

Bảng 2. Một số ñặc ñiểm chất lượng quả 

Dòng 
Chất khô 

(%) 
ðường 

khử (%) 
ðộ chua 

(%) 
Vitamin 
C (%) 

Carotene 
(mg/100 g) 

ðộ Brix 

1 8,69b 1,23d 0,64c 0,102a 4,6a 6,9ab 

2 8,07c 1,57b 0,46e 0,115a 3,6ab 7,1a 

3 9,04a 1,55c 0,61d 0,123a 2,3b 6,3cd 

4 7,18de 1,14g 0,82a 0,117a 2,3b 6,6bc 

5 7,41d 1,21e 0,77b 0,128a 2,6b 6,0d 

6 7,09e 1,64a 0,44f 0,127a 3,6ab 7,0ab 

ðối chứng 7,41d 1,17f 0,77b 0,104a 2,3b 6,8ab 

3.3. Phân tích biểu hiện của gen CTB 

Phân tích ELISA ñã ñược sử dụng ñể ñịnh lượng mức ñộ biểu hiện CTB trong 
quả của cây cà chua chuyển gen (số 1, 2 và 5). Kết quả trình bày ở hình 2 cho thấy, hàm 
lượng protein CTB trong quả cà chua chuyển gen chiếm khoảng 0,08 - 0,89% protein 
hòa tan tổng số. Theo Jiang et al. (2007) [8], hàm lượng protein CTB cao nhất trong quả 
cà chua chín là 0,081%. Một số nghiên cứu khác cũng ñã thu ñược mức ñộ biểu hiện 
cao của CTB trong thực vật, như ở lúa [11], cà rốt [9],... 
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Hình 2. Phân tích ELISA. 1, 2 và 5: quả cà chua chuyển gen CTB 

Ái lực liên kết của protein CTB trong quả cà chua chuyển gen với thụ thể 
ganglioside-GM1 ñược xác ñịnh bằng phân tích GM1-ELISA. Protein CTB của quả cà 
chua chuyển gen có ái lực khá mạnh với ganglioside-GM1 nhưng không có ái lực ñối 
với BSA (Hình 3). Khả năng liên kết của protein thực vật với các thụ thể ganglioside phụ 
thuộc vào sự hình thành cấu trúc pentamer từ các monomer. Sự lắp ráp các monomer 
thành cấu trúc pentamer là cần thiết cho sự liên kết và nhận biết của các tế bào niêm mạc 
ruột. Hiệu lực liên kết khá mạnh của protein CTB với ganglioside-GM1 chứng tỏ rằng các 
tiểu ñơn vị CTB từ thực vật ñã liên kết với GM1. Kết quả phân tích ELISA và liên kết 
GM1-ELISA trên quả cà chua chuyển gen chứng tỏ protein CTB ñã tự lắp ráp thành cấu 
trúc pentamer có hoạt tính sinh học. Một số nghiên cứu trước ñây ñã cho thấy, protein 
CTB thực vật có liên kết mạnh với ganglioside-GM1 như ở cà rốt [9] và lúa [11].  

 

Hình 3. Phân tích GM1-ELISA. 1, 2 và 5: quả cà chua chuyển gen CTB 
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4. Kết luận 

Chúng tôi ñã biểu hiện thành công gen CTB trong quả cà chua. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy, hình thái và chất lượng quả cà chua chuyển gen CTB không 
có sự sai khác ñáng kể so với ñối chứng. Mức ñộ biểu hiện cao nhất của CTB trong quả 
cà chua chuyển gen ñạt khoảng 0,89% protein hòa tổng số và protein tái tổ hợp này có 
ái lực khá mạnh với GM1-ganglioside. 
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MORPHOLOGICAL AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF CTB 
(CHOLERA TOXIN B SUBUNIT) TRANSGENIC TOMATO FRUIT  

Le Thi Thinh 
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Dang Thanh Long 
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SUMARY 

We expressed the B subunit of cholera toxin (CTB) from Vibrio cholerae in tomato fruit 

(Lycopersicon esculentum L. cv. 311). In this study we estimated the fruit morphology and the 

quality of CTB transgenic tomato plants and the appearance of CTB in fruits. Results from our 

study showed that there were no significant differences in morphological and qualitative 

characteristics between transgenic and non-transgenic tomato fruits. The expression level of 

CTB reached approximately 0,89% of the total soluble protein in ripening fruit. GM1-

ganglioside binding assay indicated that tomato CTB protein bound specifically to GM1-

ganglioside. This suggested that the CTB subunits (monomers) formed biologically active 

pentamers.  

Key words: CTB, fruit quality, fruit morphology, transgenic tomato. 


